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THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030” VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THAM GIA HỌC XÓA MÙ CHỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH"
 Phòng Giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên và mầm non, Sở GDĐT
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Ngày 08/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (Thông tư số 17/2022/TT-BTC), trong đó:

- Tại điểm c, khoản 6, Điều 5 quy định: “Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm) và chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: Mức chi cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ”.
- Tại khoản 3, Điều 6 quy định: “3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.” 

- Tại khoản 4, Điều 6 quy định: “4. Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách địa phương.”

b) Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tại khoản 5 Điều 20 quy định: “Chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ”. Tuy nhiên chỉ thực hiện đến hết năm 2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 29/12/2021 xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030. Trong đó đưa ra mục tiêu chung là: Mọi công dân được học tập thường xuyên, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu “tỉnh học tập”, theo đó các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành hệ thống văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch trên.
Theo quy định tại một số điểm, khoản, Điều 5, Thông tư số 17/2022/TT-BTC các nội dung và mức chi để thực hiện Đề án tại các địa phương thực hiện theo các chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu tài chính hiện hành: (1) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; (2) Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; (3) Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; (4) Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, các mức chi quy định tại các Thông tư nêu trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
; Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
; Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năn 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
; Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
. Do đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã căn cứ vào các quy định trên để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Tuy nhiên, các quy định trên chưa được dẫn chiếu cụ thể để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
Năm 2022, Tỉnh Quảng Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
. Mặc dù đã đạt chuẩn xóa mù chữ nhưng ở một số xã, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn còn ở mức tối thiểu, thiếu tính bền vững; việc huy động người mù chữ ra lớp và duy trì sĩ số học viên gặp khó khăn tỷ lệ học viên đi học chuyên cần tại một số lớp còn thấp; một bộ phận học viên sau khi hoàn thành chương trình xóa mù chữ do ít sử dụng nên đã tái mù chữ trở lại. Hiện nay số người mù chữ trong độ tuổi 15-60 vẫn còn chiếm 0,38%, trong đó: Mức độ 1 còn 0,14% tương đương với 1.424 người, Mức độ 2 còn 0,38% tương đương với 3.815 người. Ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, đời sống kinh tế của nhân dân khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nên việc huy động học viên ra lớp cũng như duy trì sĩ số còn nhiều khó khăn. 

Do đó khó khăn trong việc duy trì, nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt khu vực miền núi, dân tộc thiểu số. Do đó, cần có chính sách để khuyến khích, huy động người dân tham gia học xóa mù chữ để duy trì bền vững kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Mặt khác, ngày 28/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3372/UBNDVHXH về việc thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, trong đó giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021, Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu xây dựng dự thảo “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong đó có đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chính sách hỗ trợ người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi tham gia học và đạt chuẩn xóa mù chữ. 

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được các chỉ tiêu Tỉnh đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đồng thời góp phần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và công tác xóa mù chữ của tỉnh, thì cần thiết tham mưu xây dựng “Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị quyết nhằm xác định nguồn lực và cụ thể hóa nội dung chi, mức chi thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC; ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ để khuyến khích người mù chữ tham gia học xóa mù để duy trì bền vững kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Nghị quyết được xây dựng phù hợp quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phù hợp với quy định của Thông tư số 17/2022/TT-BTC; phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn ngân sách của tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH

Tên gọi của chính sách: Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
1. Mục tiêu chính sách

Quy định cụ thể nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; quy định chính sách hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2. Nội dung chính sách

2.1. Quy định áp dụng các mức chi theo các Nghị quyết hiện hành của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ sau
:
-  Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng XHHT; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm
.
- Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng XHHT hiệu quả trong nước; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương
.
- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên/hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm HTCĐ (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm HTCĐ
.
- Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập, gồm: (i1) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập; (i2) Chi điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp oại/công nhận các mô hình học tập
.
-  Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
.
- Chi phí ăn, ở, đi lại cho tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (trong trường hợp huy động tình nguyện viên)
.
2.2. Quy định mức chi hỗ trợ đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm
: 
(1) Chi hỗ trợ thắp sáng ban đêm: 200.000 đồng/lớp/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế lớp học.

Cơ sở đề xuất: Căn cứ thực tế mức tiêu thụ điện tại một phòng học: Lượng điện tiêu thụ 01 buổi học tại 01 phòng học 2,4 KW (10 bóng điện 100 W, trong đó 08 thắp sáng trong phòng học, 02 bóng thắp sáng khu hành lang; thắp sáng 04 giờ/buổi học), mỗi buổi học chi trả tiền điện tương ứng 7.760 đồng (4,0 KW x 1.940 đồng), mỗi tháng học 20 buổi, tiền điện thắp sáng của một phòng lớp học trong 01 tháng là: 7.760 đồng x 25 buổi = 194.000 đồng/tháng. Tính tròn số 200.000 đồng/tháng. Như vậy áp dụng mức chi trên là phù hợp với thực tế và tương đồng với mức chi của một số tỉnh: Bình Định (200.000); Cà Mau (200.000), Tiền Giang (200.000), Nghệ An (200.000), Lạng Sơn (240.000)
(2)  Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập: 01 quyển/học viên; Sổ tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục: 01 quyển/lớp; Sổ giáo viên chủ nhiệm 01 quyển/lớp; sổ đầu bài 01 quyển/lớp (Thanh toán theo hóa đơn thực tế).
Cơ sở đề xuất: Căn cứ Điều 10 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.
(3) Chi mua sách giáo khoa dùng chung: Chi theo hóa đơn thực tế, không quá 01 bộ sách giáo khoa/người/giai đoạn.
Cơ sở đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 (Bộ Tài liệu) và đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT
. Theo đó: Bộ Tài liệu Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 gồm  08 quyển (03 môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội), khoảng 1116 trang; Bộ Tài liệu Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 gồm 08 quyển (04 môn: Toán, Tiếng Việt,  Khoa học, Lịch sử và Địa Lý), khoảng 1356 trang. Theo báo giá của Công ty Sách Đại học -Dạy nghề thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Bộ Tài liệu Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 có giá 444.000 đồng, Bộ Tài liệu Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 có giá 684.000 đồng. Trong từng tài liệu đều cấu trúc cả phần luyện tập, vận dụng để học viên làm bài trực tiếp vào bộ tài liệu đó. Do vậy đề xuất mỗi  học viên là 01 bộ tài liệu.
(4) Chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: 200.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế của lớp xóa mù chữ, hỗ trợ không quá 10 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và hỗ trợ không quá 09 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2. Hỗ trợ tối đa 01 người/1 lớp.
Cơ sở đề xuất: Mỗi buổi học công vận động tuyên truyền các học viên tham gia học xóa mù chữ tính bình quân 0,4 giờ, 01 tháng học 25 buổi  x 0,4 giờ = 10 giờ. Tính tiền công theo mức tiền lương tối thiểu vùng III là 18.600 đồng/giờ.  10 giờ x 18.600 đồng = 186.000 đồng/tháng, tính tròn số 200.000 đồng/tháng. Như vậy áp dụng mức chi trên là phù hợp với thực tế của tỉnh và tương đồng với mức chi của các tỉnh (Bắc Kạn 200.000, Ninh Thuận 200.000, Lai Châu 200.000, Quảng Ngãi 220.000, Đồng Tháp 200.000, TP Hồ Chí Minh 200.000...).

3. Đề xuất chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chính sách hỗ trợ người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi tham gia học và đạt chuẩn xóa mù chữ 
 (Đã đề xuất trong dự thảo Đề án).
a) Đối tượng hỗ trợ: Người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia học xóa mù chữ và hoàn chương trình xóa mù chữ từng giai đoạn theo quy định.
b) Nội dung, mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người/giai đoạn. 
c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến hết năm 2030.
Cơ sở đề xuất: Tại Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ quy định tổng thời lượng Chương trình xóa mù chữ là 1.954 tiết, trong đó: Giai đoạn 1 là 1.005 tiết tương ứng với 251 buổi (04 tiết/buổi), Giai đoạn 2 là 949 tiết tương ứng với 237 buổi. Như vậy mỗi học viên phải sắp xếp công việc gia đình để tham gia học xóa mù chữ vào các buổi tối trong ngày, trong khi hầu hết học viên tham gia các lớp xóa mù chữ đều trong độ tuổi lao động và là trụ cột kinh tế trong gia đình. Với lịch trình công việc bận rộn, họ thường phải làm rừng, làm ruộng, đi biển, lao động ở những khu vực xa nhà vào ban ngày và chỉ có thể tham gia lớp học vào buổi tối. Điều này khiến việc duy trì sĩ số trở nên vô cùng khó khăn, bởi sau một ngày lao động vất vả, phần lớn học viên mong muốn có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. Do đó, để họ yên tâm học tập hoàn thành Chương trình xóa mù chữ, đề xuất mức hỗ trợ 01 buổi học = 01 giờ  tiền lương tối thiểu vùng III là 18.600 đồng/giờ. Như vậy mỗi học viên hoàn thành thành Chương trình Xóa mù chữ ở từng giai đoạn được hỗ trợ là 18.600 đồng x 251 buổi =  4.668.000. Tuy nhiên, để phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng hoàn thành chương trình xóa mù chữ, đề xuất mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân hoàn thành Chương trình học xóa mù chữ theo từng giai đoạn: 5.000.000 người. Hiện tại một số tỉnh đang có mức hỗ trợ tương đồng (Bình Định hỗ trợ 5.000.000 đồng/giai đoạn; Trà Vinh 50.000 đồng/buổi tương ứng từ 11.850.000 - 12.550.000 đồng/giai đoạn; Quảng Bình 3.000.000 đồng/giai đoạn).

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Tiến độ đã thực hiện
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Phòng GDTXMN đã chủ trì tham mưu:
1.1. Thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết.

1.2. Xây dựng các dự thảo:

(1) Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
(2) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
(3) Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(4) Dự thảo đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1.3. Đăng tải dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. (Thời gian: Từ ngày 13/01-12/01/2025).
1.4. Xin ý kiến của các sở ban ngành, địa phương (Thời gian: Từ ngày 20/01 -20/02)
1.5. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định
.

2. Tiến độ tiếp theo
2.1. Sau khi có Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Tư pháp; tiếp tục tham mưu báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
2.2. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và báo cáo UBND tỉnh. 
VI. GIỚI THỆU ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT (Theo dự thảo đính kèm)
VII. THẢO LUẬN, GIẢI ĐÁP, TIẾP THU SAU THẢO LUẬN
� Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.


� Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.


� Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở;


� Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


� Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022


� Theo quy định tại một số điểm, khoản, Điều 5, Thông tư số 17/2022/TT-BTC các nội dung và mức chi để thực hiện Đề án tại các địa phương thực hiện theo các đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu tài chính hiện hành: Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Thông tư số 109/2016/TT-BTC; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP (được thay thế bởi Thông tư số 56/2023/TT-BTC); Thông tư số 36/2018/TT-BTC.


 Hiện nay, các mức chi quy định tại các Thông tư nêu trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND; Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND.


� Quy định áp dụng Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND 


� Quy định áp dụng Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND 


� Quy định áp dụng Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND


� Quy định áp dụngNghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND


� Quy định áp dụngNghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND 


� Quy định áp dụngNghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND 


� Tại điểm c khoản 6 Điều 5 quy định: “Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm) và chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: Mức chi cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ”.


� - Đường link Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=9168


 - Đường Link Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2:   https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=9942.


� Dự kiến mức đề xuất hỗ trợ: Hoàn thành Chương trình XMC giai đoạn 1 hỗ trợ 5.000.000 đồng/người/giai đoạn; Hoàn thành Chương trình XMC giai đoạn 2 hỗ trợ 10.000.000 đồng/người/giai đoạn


� Công văn số 2868/SGDĐT-TTr ngày 13/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.





